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PHỤ LỤC
BÁO CÁO RÀ SOÁT PHÁP LÝ VÀ SỰ PHÙ HỢP CỦA CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG, THI HÀNH BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-BCA-C10 ngày        tháng      năm 2021 của Bộ Công an)
	   NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH TIẾN HÀNH RÀ SOÁT
	    CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ

	Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	- Điều 1. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

- Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	- Điều 5, Điều 99, Điều 103 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 3. Giải thích từ ngữ
	- Khoản 1 Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 4. Điều kiện bảo đảm cho việc áp dụng, thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc
	- Khoản 1 Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp


	Điều 5. Chuyển hồ sơ của người bị đề nghị, bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc có dấu hiệu của tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự
	- Điều 116. Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Điều 158, 230, 248 và 282 Bộ Luật Tố tụng hình sự;
	Phù hợp

	Điều 6. Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước hoặc trong thời gian chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc
	- Điều 117. Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Điều 158, 230, 248 và 282 Bộ Luật Tố tụng hình sự;
	Phù hợp

	Điều 7. Quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trong thời gian lập hồ sơ
	- Điều 131. Luật Xử lý vi phạm hành chính;
	Phù hợp

	Điều 8. Giải quyết trường hợp người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc người đại diện hợp pháp của họ không đến đọc hồ sơ và ghi chép các nội dung trong hồ sơ đề nghị
	- Điều 99, 100 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
	Phù hợp

	Điều 9.Thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc
	- Điều 110, 122 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	Phù hợp

	Điều 10. Truy tìm người đã có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc mà bỏ trốn
	- Điều 110, 122 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	Phù hợp

	Điều 11. Tạm thời đưa học sinh, trại viên ra khỏi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự.
	- Điều 115 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 12. Thi hành, quản lý người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
	- Điều 113 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Chương II. THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ, THI HÀNH; CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, GIÁO DỤC; CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH, TRẠI VIÊN
	

	Mục 1. THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ, THI HÀNH; CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, GIÁO DỤC; CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH
	

	Điều 13. Hồ sơ, thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.
	- Điều 99, 100 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 14. Hồ sơ, thủ tục đưa người đã có quyết định vào trường giáo dưỡng.
	- Điều 99, 110 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 15. Hồ sơ, thủ tục đề nghị xem xét, quyết định hoãn, giảm thời hạn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành toàn bộ hoặc phần thời gian còn lại tại trường giáo dưỡng
	- Điều 111, 112 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 16. Chế độ quản lý học sinh
	- Điều 64 Luật Giáo dục;
- Điều 91 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 17. Chế độ ăn, mặc và đồ dùng sinh hoạt của học sinh
	- Khoản 1 Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính

- Điều 28 Nghị định 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự
	Phù hợp

	Điều 18. Chế độ ở của học sinh
	- Luật Trẻ em;
- Khoản 1 Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính

- Điều 91 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 19. Chế độ chăm sóc y tế đối với học sinh
	- Khoản 1 Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

- Điều 29 Nghị định 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự
	Phù hợp

	Điều 20. Chế độ học văn hóa, hướng nghiệp học nghề và lao động thực hành nghề
	- Điều 64 Luật Giáo dục;

- Khoản 1 Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính

- Điều 91 Luật Xử lý vi phạm hành chính

- Điều 61 Bộ luật Lao động;
- Luật Trẻ em.
	Phù hợp

	Điều 21. Quản lý, sử dụng kết quả lao động của trường giáo dưỡng
	- Khoản 1, Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 22. Chế độ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí của học sinh
	- Khoản 1, Điều 17 và Điều 91 Luật Xử lý vi phạm hành chính

- Điều 64 Luật Giáo dục;

- Luật Trẻ em.
	Phù hợp

	Điều 23. Chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh
	- Khoản 1, Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 24. Chế độ thăm gặp thân nhân, liên lạc, nhận tiền, quà của học sinh
	- Khoản 1, Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Luật Căn cước công dân
	Phù hợp

	Điều 25. Giải quyết trường hợp học sinh chết
	- Khoản 1, Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 26. Giải quyết trường hợp học sinh có việc tang hoặc trường hợp khó khăn đặc biệt
	- Khoản 1, Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Mục 2. THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ, THI HÀNH; CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, GIÁO DỤC; CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRẠI VIÊN
	

	Điều 27. Hồ sơ, thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
	- Điều 101, 118 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 28. Hồ sơ, thủ tục đưa người đã có quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
	- Điều 110 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 29. Hồ sơ, thủ tục đề nghị xem xét, quyết định hoãn, giảm thời hạn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành toàn bộ hoặc phần thời gian còn lại tại cơ sở giáo dục bắt buộc
	- Điều 111, 112 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 30. Chế độ quản lý trại viên
	- Khoản 1, Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 31. Chế độ ăn đối với trại viên
	- Khoản 1, Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 32. Chế độ mặc và đồ dùng sinh hoạt của trại viên
	- Khoản 1, Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 33. Chế độ ở của trại viên
	- Khoản 1, Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 34. Chế độ chăm sóc y tế đối với trại viên
	- Khoản 1, Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
	Phù hợp

	Điều 35. Chế độ học tập, sinh hoạt của trại viên
	- Điều 93 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 36. Chế độ lao động, học nghề của trại viên
	- Điều 93 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 37. Quản lý, sử dụng kết quả lao động của cơ sở giáo dục bắt buộc
	- Khoản 1, Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 38. Chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với trại viên
	- Khoản 1, Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 39. Chế độ thăm gặp thân nhân, liên lạc, nhận tiền, quà của trại viên.
	- Khoản 1, Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Luật Căn cước công dân.
	Phù hợp

	Điều 40. Giải quyết trường hợp trại viên chết
	- Khoản 1, Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 41. Giải quyết trường hợp trại viên có tang của thân nhân hoặc trường hợp khó khăn đặc biệt
	- Khoản 1, Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Mục 3. HẾT THỜI HẠN CHẤP HÀNH BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC; TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG
	

	Điều 42. Hết thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng
	- Khoản 1, Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Luật Trẻ em.
	Phù hợp

	Điều 43. Hết thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
	- Khoản 1, Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 44. Chuẩn bị công tác tái hòa nhập cộng đồng
	- Khoản 1, Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 45. Biện pháp tái hòa nhập cộng đồng
	- Khoản 1, Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Điều 137 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
	Phù hợp

	Chương III. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC
	

	Điều 46. Trách nhiệm của Bộ Công an
	- Điều 17, 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
	Phù hợp

	Điều 47. Trách nhiệm của Bộ Y tế
	- Điều 17, 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
	Phù hợp

	Điều 48. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	- Điều 17, 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Điều 64 Luật Giáo dục.
	Phù hợp

	Điều 49. Trách nhiệm của Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội


	- Điều 17, 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Điều 64 Luật Giáo dục;
	Phù hợp

	Điều 50. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
	- Điều 17, 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
	Phù hợp

	Điều 51. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	- Điều 17, 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
	Phù hợp

	Điều 52. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	- Điều 17, 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính;
	Phù hợp

	Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	 

	Điều 53. Mẫu biên bản và mẫu quyết định sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính
	- Khoản 1, Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính
	Phù hợp

	Điều 54. Hiệu lực thi hành
	
	Phù hợp

	Điều 55. Trách nhiệm thi hành
	- Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

- Điều 17, 18, 19 Luật Xử lý vi phạm hành chính./.
	Phù hợp
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